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          Câu 1: (2,5 điểm) 
a. Tại sao trong hệ thống lạnh công nghiệp không dùng cáp mà phải dùng van tiết lưu?
b. Trình bày cách nạp ga máy lạnh công nghiệp? ( vẽ hình)
         Câu 2: (2,5 điểm) 
a. Một máy lạnh công nghiệp lúc vận hành bình thường có các thong số đọc trên áp kế như sau: Cao áp= 235 psi, thấp áp= 27 psi, ga R22. Tỉ số nén? Hệ thống lạnh mấy cấp?
b. Trị số cài đặt trên HP, LP là bao nhiêu? Giải thích?
        Câu 3: (2,5 điểm) Phương pháp tự động hóa bình ngưng – bơm nước 
a. Vẽ hình
b. Trình bày hoạt động
   Câu 4: (2,5 điểm) Trình bày phương pháp giảm tải MN lúc khởi động
a. Vẽ sơ đồ nhiệt, sơ đồ mạch điều khiển.
b. Hoạt động
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	Câu
	
	Đáp án
	Điểm

	1
	a
	-  Cáp là 1 dạng tiết lưu cố định, sau khi cân chỉnh hàn vào máy thì không thể điều chỉnh được. Thích hợp HTL có Qo bé, ít biến động.
- HTL công nghiệp có Qo lớn, thay đổi liên tục suốt thời gian làm lạnh nên phải dùng
	1

	
	b
	Cách nạp ga máy lạnh công nghiệp:
                                      
[image: b]HTL công nghiệp nạp ga ở dạng lỏng. Theo hình vẽ, các van 4 và 5 mở, van 1 khóa, xã gió đường ống nạp, sau đó mở van 3 và 2. Tiến hành nạp tĩnh cho hệ thống. Khi áp kế lên từ 03  04 kg/cm2 thì cho MN vận hành, tiếp tục nạp và quan sát kiếng soi ga. Trong công nghiệp người ta nạp số lượng chai hoặc trọng lượng nhà chế tạo qui định. Khi kiếng ga lên đến ½ thì ngừng nạp. Vận hành máy, theo dõi nhiệt độ buồng lạnh, mức độ bám tuyết, các thong số kỹ thuật để đánh giá đủ hoặc thiếu ga. Khi ngừng nạp khóa van 2 và 3, mở van 1 cho hệ thống hoạt động bình thường.
	1,5

	2
	a
	Tỉ số nén R = 235 + 15 / 27 + 15 = 5,9
Trong đó Pkq = 15 psi
Ta nhận thấy tỉ số nén R < 9 nên HTL là 1 cấp

	1

	
	b
	Trị số cài đặt:
· Rơle HP: 235 < 260 < 285
· Rơle LP:         Pcut      = 10 psi
·                        Pcut in  =  45 psi
·                       Pcut out =  35 psi
Giải thích: Van an toàn HTL R22 cài ở 19 kg/cm2= 285 psi
· Khi HTL tăng cao áp bất thường đến giá trị 260 psi thì HP tác động điện dừng MN, nếu HP hỏng Pk đến 285 psi thì van an toàn mở ra.
· Khi HTL thấp áp hạ xuống đến 10 psi thì LP tác động điện dừng MN. Po tăng đến 45 psi thì MN chạy lại

	1,5

	3
	a.
	                   Hình vẽ sơ đồ tự động hóa bình ngưng[image: f45]


	1

	
	b.
	Hoạt động: Phương pháp này dùng trong HTL có nhiều MN nhưng chỉ có 1 bình ngưng.. Tương ứng số MN, người ta gắn số bơm nước song song ở đường vào bình ngưng và được tự động đóng mở nhờ các rơle hiệu nhiệt độ
                                ∆T = Tw2 – Tw1
  Khi nhẹ tải chỉ cần 1 bơm nước, khi tải nhiệt tăng  ∆T lớn, số bơm sẽ tự động tăng nhảy cấp hoặc ngược lại. 

	1,5

	4
	a
	[image: bypass]Sơ đồ nhiệt
                                              


[image: giamtai]


Sơ đồ mạch khiển
                                      

	1,5

	
	b
	Hoạt động:  Phương pháp này thực hiện nhờ 1 van bypass đưa 1 phần hơi nén quay trở lại đầu hút xuống carte máy nén. Phần hơi này không tham gia vào quá trình làm lạnh, dẫn đến Qk giảm, Qo giảm theo, trở lực đầu đẩy giảm làm cho MN khởi độn dễ dàng. Phương pháp này áp dụng cho MN nữa kín, khởi động chế độ  sao tam giác.
+ Mạch điểu khiển: Bật công tắc auto, van bypass có điện, MN chạy giảm tải> Khi chuyển sang chế độ tam giác, cuôn dây D có điện, ngắt tiếp điểm thường đóng, van bypass mất điện, MN chạy dung tải.
    Trường hợp MN ngập dịch, công nhân vận hành bật chế độ “ man”
để giải quyết sự cố.
	1
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